
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN VỊ  TỔ THANH TRA – PHÁP CHẾ

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
(Theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Ngày tháng năm được tuyển dụng
	Trình độ chuyên môn
	Mức lương hiện hưởng
	Trước khi chuyển đổi vị trí công tác
	Dự kiến chuyển đổi vị trí công tác
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Ngạch
	Mã số
	Bậc
	Hệ số
	Chức danh, vị trí đang công tác
	Từ tháng/ năm
	Đến tháng/ năm
	Chức danh, vị trí công tác mới
	Từ ../ …
	Đến …/ …
	

	1. 
	Nguyễn Thanh Lâm
	07/02/1960
	01/10/1987
	Ths. QLGD
	Giảng viên
	V.07.01.03
	9
	4.98
VK 10%
	Tổ trưởng
Tổ TT-PC
	01/10/2016
	Đến nay
	
	
	
	Trưởng đơn vị 

	2. 
	Phạm Minh Nghĩa
	09/08/1964
	01/10/1987
	Ths. QLGD
	Giảng viên
	V.07.01.03
	9
	4.98
VK 10%
	Tổ phó 
Tổ TT-PC
	01/10/2016
	Đến nay
	
	
	
	Phó Trưởng đơn vị

	3. 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	29/09/1975
	05/02/2002
	Đại học
Cử nhân Ngoại ngữ
	Chuyên viên
	C1.003
	5
	3.66
	Nhân viên

phụ trách phần mềm quản lý đào tạo PMT – EMS;
	01/08/2017
	Đến nay
	
	
	
	Cơ hữu

	4. 
	Lê Minh Phong
	17/10/1976
	01/09/2009
	Đại học
Cử nhân Hóa
	Giáo viên
	15.113
	3
	3.0
	Nhân viên

Tổ TT-PC
	01/10/2016
	Đến nay
	
	
	
	Cơ hữu

	5. 
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	17/11/1979
	01/10/2012
	Đại học
Cử nhân Tài chính
	Chuyên viên
	01.003
	2
	2.67
	Nhân viên

Tổ TT-PC
	01/10/2012
	Đến nay
	
	
	
	 Cơ hữu

	6. 
	Trần Quốc Định
	03/12/1991
	01/04/2014
	Đại học

Cử nhân CNTT
	Chuyên viên
	01a.003
	2
	2.41
	Nhân viên

Tổ TT-PC
	01/10/2016
	Đến nay
	
	
	
	Hợp đồng

	7. 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	08/01/1987
	01/10/2016
	Đại học

Cử nhân Kế toán
	Chuyên viên
	01.003
	1
	2.34
	Nhân viên

Tổ TT-PC
	01/10/2016
	Đến nay
	
	
	
	Hợp đồng

	8. 
	Phạm Huy Hoàng
	07/07/1984
	15/07/2014
	Cao đẳng
 Cử nhân
	Kỹ sư Điện
	13a.095
	2
	2.41
	Nhân viên

Tổ TT-PC
	01/10/2016
	Đến nay
	
	
	
	Hợp đồng

	9. 
	Trương Thị Hồng
	19/02/1977
	01/06/2013
	Đại học

Cử nhân Ngữ văn
	Giảng viên
	V.07.01.03
	2
	2.67
	Nhân viên
Tổ TT-PC
	01/08/2017
	Đến nay
	
	
	
	Hợp đồng

	10. 
	Nguyễn Thị Thảo
	02/02/1986
	01/12/2011
	Cao đẳng
Kế toán
	Kế toán viên
	06.031a
	2
	2.41
	Nhân viên

Tổ TT-PC
	01/09/2017
	30/11/

2017
	
	
	
	Hợp đồng
Nghỉ Hộ sản từ 01/12/
2017

	11. 
	Bổ sung 01 nhân viên làm theo ca trực tiếp điểm danh chấm công giờ dạy, SHCN của GV theo TKB tại khu vực: Sân bóng, dãy nhà D,E, F
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hợp đồng

	12. 
	Bổ sung 01 Nhân viên trực tiếp điểm danh chấm công giờ dạy của GV theo TKB từ tiết 13 (buổi tối) và chủ nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hợp đồng


                                            

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng 12 năm 2017



TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                                                                                                                                                                 Nguyễn Thanh Lâm
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